
Ngày cấp Giá trị đến
2009 Đạt 12/01/2010 11/01/2014
2016 Đạt 24/12/2016 23/12/2020
2010 Đạt 01/09/2010 31/08/2016
2016 Đạt 01/09/2016 31/08/2022
2010 Đạt 01/09/2010 31/08/2016
2016 Đạt 01/09/2016 31/08/2022
2010 Đạt 01/09/2010 31/08/2016
2016 Đạt 01/09/2016 31/08/2022
2010 Đạt 01/09/2010 31/08/2016
2016 Đạt 01/09/2016 31/08/2022
2010 Đạt 01/09/2010 31/08/2016
2016 Đạt 01/09/2016 31/08/2022
2014 Đạt 01/09/2010 31/08/2016
2016 Đạt 01/09/2016 31/08/2022
2010 Đạt 01/09/2010 31/08/2016
2016 Đạt 01/09/2016 31/08/2022

9.      Kỹ thuật cơ khí (Kỹ thuật Chế tạo) AUN-QA 2011 Đạt 08/01/2012 07/01/2016
10.   Kỹ thuật cơ khí (chương trình chất lượng cao) AQAS 2021 Đạt 21/02/2022 30/09/2028
11.   Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông AUN-QA 2017 Đạt 30/12/2017 29/12/2022
12.   Kỹ thuật xây dựng công trình thủy AUN-QA 2017 Đạt 30/12/2017 29/12/2022
13.   Kỹ thuật xây dựng công trình biển AUN-QA 2017 Đạt 30/12/2017 29/12/2022
14.   Kỹ thuật cơ sở hạ tầng AUN-QA 2017 Đạt 30/12/2017 29/12/2022
15.   Kỹ thuật công trình xây dựng (chương trình chất lượng cao) AUN-QA 2017 Đạt 30/12/2017 29/12/2022
16.   Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (chương trình chất lượng cao) AUN-QA 2017 Đạt 30/12/2017 29/12/2022

2013 Đạt 26/10/2013 25/10/2017
2017 Đạt 05/10/2017 04/10/2022

AUN-QA 2013 Đạt 26/10/2013 25/10/2017
ASIIN 2021 Đạt 18/03/2022 30/09/2027

2013 Đạt 2014 2019
2020 Đạt 2020 30/09/2026

20.   Kỹ thuật máy tính ABET 2013 Đạt 2014 2019
21.   Khoa học máy tính (chương trình chất lượng cao) ABET 2020 Đạt 2020 30/09/2026
22.   Kỹ thuật máy tính (chương trình chất lượng cao) ABET 2020 Đạt 2020 30/09/2026

2014 Đạt 10/11/2014 09/11/2018
2016 Đạt 24/12/2016 23/12/2020

AUN-QA 2014 Đạt 10/11/2014 09/11/2018
FIBAA 2022 Đạt 29/06/2022 28/06/2027

25.   Kỹ thuật Điện - Điện tử (Chương trình tiên tiến) AUN-QA 2015 Đạt 23/10/2015 22/10/2019
AUN-QA 2015 Đạt 23/10/2015 22/10/2019

AQAS 2021 Đạt 21/02/2022 30/09/2028
AUN-QA 2015 Đạt 23/10/2015 22/10/2020

ASIIN 2022 Đạt 24/06/2022 30/09/2023
AUN-QA 2016 Đạt 24/12/2016 23/12/2020

ASIIN 2023 Đạt 23/06/2023 14/07/2024
29.   Điện - Điện tử (bao gồm tất cả các CTĐT của Khoa Điện-Điện tử) AUN-QA 01/09/2016 Đạt 24/12/2016 23/12/2021
30.   Kỹ thuật Môi trường AUN-QA 01/09/2016 Đạt 24/12/2016 23/12/2021

2009 Đạt 24/09/2010 23/09/2015
2015 Đạt 27/11/2015 26/11/2022

AACSB 2021 Đạt 2021 2026
ACBSP 2010 Đạt 14/11/2010 2020

Giấy chứng nhận/
công nhậnSTT Tổ chức

Danh sách các chương trình của Trường ĐH Bách Khoa 
đạt chuẩn kiểm định quốc tế

FIBAA

32.   Quản trị kinh doanh (Thạc sĩ Maastricht School of Management-MSM)

Tên chương trình đào tạo
Thời điểm 
đánh giá 

ngoài

Kết quả đánh 
giá/công nhận

27.   Cơ kỹ thuật 

28.   Kỹ thuật môi trường (chương trình chất lượng cao)

31.   Quản trị kinh doanh (Thạc sĩ chuyên ngành tư vấn quản lý quốc tế - EMBA-MCI)

23.   Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa AUN-QA

24.   Quản lý công nghiệp

26.   Kỹ thuật hệ thống công nghiệp

17.   Kỹ thuật xây dựng (Kỹ thuật xây dựng Dân dụng và Công nghiệp) AUN-QA

18.   Kỹ thuật Hóa học

19.   Khoa học máy tính ABET

7.      Hệ thống Năng lượng CTI

8.      Xây dựng dân dụng và năng lượng CTI

5.      Polime - Composite CTI

6.      Viễn thông CTI

3.      Kỹ thuật Hàng không CTI

4.      Vật liệu tiên tiến CTI

1.      Điện tử - Viễn thông AUN-QA

2.      Cơ Điện tử CTI



AMBA 2016 Đạt 2016 2018
IACBE 2010 Đạt 01/05/2010 2017

33.   Kỹ thuật xây dựng AUN-QA 2017 Đạt 05/10/2017 04/10/2022
34.   Kỹ thuật nhiệt AUN-QA 2018 Đạt 25/01/2018 24/01/2023
35.   Kỹ thuật Điện tử Viễn thông (thạc sỹ) AUN-QA 2019 Đạt 12/10/2019 11/10/2024
36.   Kỹ thuật viễn thông (thạc sĩ) AUN-QA 2019 Đạt 12/10/2019 11/10/2024
37.   Kỹ thuật ô tô AUN-QA 2021 Đạt 04/12/2021 03/12/2026
38.   Kỹ thuật ô tô (chương trình chất lượng cao) AUN-QA 2021 Đạt 04/12/2021 03/12/2026
39.   Kỹ thuật dầu khí AUN-QA 2021 Đạt 04/12/2021 03/12/2026
40.   Kỹ thuật dầu khí (chương trình chất lượng cao) AUN-QA 2021 Đạt 04/12/2021 03/12/2026
41.   Kỹ thuật cơ điện tử AQAS 2021 Đạt 21/02/2022 30/09/2028
42.   Kỹ thuật cơ điện tử (chương trình chất lượng cao) AQAS 2021 Đạt 21/02/2022 30/09/2028
43.   Công nghệ thực phẩm ASIIN 2021 Đạt 18/03/2022 30/09/2027
44.   Công nghệ sinh học ASIIN 2021 Đạt 18/03/2022 30/09/2027
45.   Quản lý Tài nguyên và Môi trường ASIIN 2022 Đạt 24/06/2022 30/09/2027
46.   Vật lý kĩ thuật ASIIN 2022 Đạt 24/06/2022 30/09/2027
47.   Kĩ thuật Vật liệu AUN-QA 2022 Đạt 23/01/2023 22/01/2028
48.   Quản lý xây dựng (CTĐT thạc sĩ) ASIIN 2023 Đạt 23/06/2023 14/07/2024
49.   Kiến trúc ASIIN 2023 Đạt 23/06/2023 14/07/2024
50.   Khoa học Máy tính (thạc sĩ) ASIIN 2023 Đạt 22/09/2023 13/10/2024

32.   Quản trị kinh doanh (Thạc sĩ Maastricht School of Management-MSM)


